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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo  

huyện Tháp Mười năm 2023 và phương hướng thực hiện 2024  

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đồng Tháp 

 

Thực hiện Công văn số 4367/SNNKHTC ngày 06/11/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị phối hợp báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo, xoài năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch: (chi tiết phụ lục 1) 

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phát triển ngành hàng lúa gạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Ủy 

ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 7499/KH-UBND ngày 28/10/ 

2022 của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển ngành hàng lúa gạo đến năm 

2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, triển khai thực hiện, chỉ đạo các 

ngành chuyên môn huyện và các xã, thị trấn hàng năm lồng ghép các chỉ tiêu 

vào các chương trình, kế hoạch, dự án khác nhằm phát triển ngành hàng lúa gạo 

được ổn định và bền vững. 

2. Tình hình sản xuất: (chi tiết phụ lục 2) 

Tổng diện tích xuống giống năm 2023 đến nay là 115.770,28 ha/113.837 

ha đạt 101,69% so với kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 9.768,67  ha. Diện tích thu 

hoạch là 115.458,46/115.770,28 ha, đạt 99,73% so với diện tích xuống giống, 

năng suất bình quân 68,55 tạ/ha. Sản lượng cả năm ước đạt 793.429,1 tấn, cao 

hơn so với cùng kỳ 81.104,8 tấn
1
; Cơ cấu giống: lúa chất lượng cao với diện tích 

là 91.178,15 ha, chiếm tỷ lệ 78,76% gồm các giống như: OM 18, Đài Thơm 8, 

OM 5451, OM 4900, Jasmine 85 và nếp IR 4625 với diện tích là 21.066,3 ha, 

                                                 
1 Vụ Đông Xuân 2022-2023: Xuống giống 38.723,32/39.000 ha đạt 99,29% so với kế hoạch. Do một số diện tích 

chuyển đổi sang trồng cây ăn trái và hoạt động khác. Năng suất bình quân 70 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ 0,1 tạ/ha (năm 2022 là 

69,9 tạ/ha) giá thành sản xuất 3.286 - 3.544 đồng/kg lúa tươi, với giá bán trung bình từ 6.500-6.750 đồng/kg tùy giống, trừ đi 

chi phí nông dân có lãi từ 16,44-22,43 triệu/ha, tăng 1,97- 8,98 triệu/ha so với cùng kỳ. Vụ Hè Thu 2023: Xuống giống 

38.868,32/38.638 ha đạt 100,59% so với kế hoạch, tăng 4.207,19 ha so với cùng kỳ. Năng suất bình quân 72,6 tạ/ha, cao hơn 

cùng kỳ 2,6 tạ/ha (năm 2022 là 70 tạ/ha) giá thành sản xuất 2.564 - 4.132 đồng/kg lúa tươi, với giá bán giao động từ 6.500-6.850 

đồng/kg, tùy giống trừ đi chi phí nông dân có lãi từ 20,6 - 30,43 triệu/ha, tăng 7,57- 10,5 triệu/ha so với cùng kỳ. Vụ Thu Đông 

2023: Xuống giống 38.178,64/36.199 ha đạt 105,4% so với kế hoạch. Đã thu hoạch được 37.866,82 ha, năng suất bình quân 

62,91 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ 1,2 tạ/ha. Giá thành sản xuất 3.526 – 4.024 đồng/kg lúa tươi, với giá bán trung bình từ 7.500-

8.200 đồng/kg tùy giống, trừ đi chi phí nông dân có lãi từ 22,31-25,43 triệu/ha. Còn lại lúa đang ở giai đoạn trổ chín 311,82 

ha (xã Mỹ An). 



chiếm tỷ lệ 18,2%, còn lại 2.443 ha giống chất lượng thấp 2,11%; Ứng dụng 

KHKT trong sản xuất: Về sử dụng giống xác nhận và nguyên chủng đạt diện 

tích 92.616,22 ha chiếm khoảng 80% diện tích xuống giống, còn lại 20% nông 

dân sử dụng giống lúa thương phẩm; Tỷ lệ sạ thưa, sạ hàng đạt 100%; Diện tích 

cấy 18.644 ha chiếm 16,1%, tăng 1.575,8 ha so với cùng kỳ năm 2022 (các xã 

có diện tích lúa cấy nhiều Mỹ Hòa, Mỹ Quí, Mỹ Đông, Trường Xuân, Láng 

Biển và Thạnh Lợi). Trong năm thực hiện giãn vụ với diện tích 386,4 ha
2
. 

Ngoài ra, việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên cây lúa được áp 

dụng đạt 100% các khâu như: Làm đất, phun xịt thuốc, thu hoạch bằng máy gặt 

đập liên hợp. 

3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất lúa 

Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 là 

2.062,16 ha/1.512,32, đạt 136,36% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, diện 

tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm 

665,4 ha (sen, dưa hấu, ớt và rau đậu các loại); Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm là 689,53 ha (mít, sầu riêng, 

chanh…); Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang nuôi 

trồng thủy sản 17,7 ha. 

4. Tình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ: (chi tiết phụ lục 3) 

Huyện xác định đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản là một 

chương trình trọng tâm, xuyên suốt, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời 

sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Đến nay, tổng diện tích liên kết tiêu thụ lúa là 26.003,8 ha/26.000 ha, đạt 

100,01% so kế hoạch, chiếm 22,46% diện tích xuống giống cả năm, tăng 

1.777,4 ha so với cùng kỳ, với các hình thức liên kết như sau: Đầu tư giống, 

phân bón, thuốc BVTV và tiêu thụ; đầu tư giống, tiền và tiêu thụ; đầu tư phân 

bón, thuốc BVTV nhưng không tiêu thụ; không đầu tư, chỉ tiêu thụ. Các công ty 

tham gia liên kết như: Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (Vinarice), Công ty cổ 

phẩn Tập đoàn Lộc Trời, Công ty TNHH Hiếu Nhân, Công ty TNHH Tân Thiên 

Phúc, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thuận Minh, Công ty TNHH ADC, 

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cửu Long, Công ty giống cây trồng Miền 

Nam. Huyện đã xây dựng lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt đảm bảo chỉ tiêu sản 

lượng lúa đạt theo kế hoạch năm. Đồng thời, thực hiện giãn vụ, luân canh cây 

hoa màu (ở một số xã) để tăng độ phì nhiêu và điều hòa dinh dưỡng trong đất, 

tạo điều kiện để cây lúa vụ kế sinh trưởng, phát triển tốt. 

5. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số 

Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp được huyện đẩy mạnh: Huyện 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tập huấn kiến 

thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp cho trên 150 người là lãnh đạo UBND 

                                                 
2 Trạm bơm 2 hạt 214,5 ha (xã Đốc Binh Kiều), 3 tiểu vùng ngoài trạm bơm 150 ha (xã Hưng Thạnh) và trước cửa 

UBND thị trấn 21,9 ha (thị trấn Mỹ An). 



huyện, xã; cán bộ các ngành, tổ chức chính trị - xã hội; công chức thống kê, 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Tổ Khuyến nông cộng đồng; Tổ Công 

nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn, được Công ty Cổ phần Rynan Technologies 

Việt Nam hướng dẫn sử dụng phần mềm nền tảng nông nghiệp số 

“VDAPES.COM” và “Ứng dụng đồng hành”. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức 

03 lớp tập huấn về kỹ năng số trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và 

Postmart.vn, hỗ trợ Tạo tài khoản và đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông 

nghiệp đặc thù của địa phương lên sàn TMĐT có 164 đại biểu tham dự. Ngoài 

ra, có 35/35 sản phẩm OCOP tham gia sàn Thương mại điện tử (đạt 100%). 

Phối hợp các địa phương trong chỉ đạo việc thống kê, báo cáo định kỳ ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn qua nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp 

để xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, có giá trị. 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cầu ngành nông nghiệp và công tác 

giảm nghèo bền vững huyện thành lập Tổ giúp việc triển khai số hóa dữ liệu 

ngành nông nghiệp huyện Tháp Mười nhằm giúp Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra 

tình hình thực hiện số hóa dữ liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện thực 

hiện công tác chuyển đổi số ngành nông nghiệp đạt hiệu quả. 

6. Công tác an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 

 Trên địa bàn huyện thực hiện xác lập mã số vùng trồng trên cây lúa (nếp) 

được 13.427,45 ha, (chiếm 34,43% diện tích canh tác), diện tích chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm là 65 ha. 

 7. Về chế biến bảo quản sau thu hoạch 

Huyện đang xúc tiến đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm thực hiện theo chuỗi ngành hàng chủ lực đảm bảo quy mô và diện tích và 

chất lượng sản phẩm. Tăng cường triển khai Nghị quyết số 199/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ 

trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp theo định mức hỗ trợ của Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 

về Chính sách khuyến khích phát triển hợp, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp đến rộng rãi các tổ chức, ca nhân, doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, tổ hợp tác, hội quán trên địa bàn. 

8. Về xúc tiến thương mại 

Hàng năm, huyện đều tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình xúc 

tiến thương mại, tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp xuất khẩu gạo đẩy 

mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại.  

Thường xuyên cập nhật thông tin và phổ biến kịp thời cho người sản xuất 

và doanh nghiệp liên kết tiêu thụ biết về yêu cầu thị trường (số lượng, chất 

lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn... của từng thị trường), để định hướng sản xuất đáp 

ứng nhu cầu thị trường, thông qua các website của sở, ngành, địa phương và Bản 

tin thị trường nông sản định kỳ hàng tháng do Tổ Thông tin Phân tích thị trường 

của Tỉnh. 



9. Phát triển kinh tế tập thể 

- Trong năm, đã tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt Hợp tác xã Đa dịch 

vụ An Phát ở thị trấn Mỹ An. Nâng tổng số HTX trên toàn huyện hiện là 22 hợp 

tác xã và 01 chi nhánh HTX đang hoạt động, trong đó có 20 hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp
3
, 01 chi nhánh hợp tác xã nông nghiệp - thủy sản và 02 HTX dịch 

vụ vận tải
4
, đa số các HTX tiếp tục hoạt động ổn định, từng bước củng cố và mở 

rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, phát triển đa ngành nghề, đáp ứng 

ngày càng nhiều hơn nhu cầu của thành viên Các HTX NN đã từng bước chủ  

động mở rộng thêm dịch vụ để phục vụ thành viên; ứng dụng khoa học kỹ thuật, 

công nghệ tiên tiến vào trong hoạt động, vận động thành viên tham gia để liên 

kết với các doanh nghiệp nhằm cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào và tiêu thụ 

sản phẩm đầu ra cho thành viên và nông dân tham gia. HTX NN hoạt động hiệu 

quả là nhân tố tích cực, tác động rất lớn đến quá trình xây dựng nông thôn mới 

và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Kết quả phân loại đánh giá cuối 

năm, có 10 HTX đạt loại khá, 11 HTX đạt loại trung bình, 01 HTX không xếp 

loại
5
; có thêm 03 HTX hoạt động đa dịch vụ, hiệu quả nâng tổng số HTX đa 

dịch vụ, hiệu quả
6
 lên 5. Bên cạnh đó, toàn huyện hiện có 130 tổ hợp tác (THT) 

tăng 01 tổ do mới thành lập. Có 116 THT nông nghiệp, 03 THT thủy sản, 08 

THT tiểu thủ công nghiệp, 01 THT thương mại - dịch vụ, 02 THT lĩnh vực khác. 

Số THT có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã là 118 THT, đa số các HTX 

đang duy trì hoạt động tốt trên lĩnh vực bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, phun xịt thuốc và các ngành nghề thủ công (ghế nhựa, sản xuất 

bánh rế, đan ghế và đan chổi…), hiện nay các tổ hợp tác góp phần đáng kể vào 

giải quyết lao động tại địa phương. 

10. Tiến độ thực hiện tập huấn, mô hình 

- Triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, được thực hiện trong 

vụ Thu Đông 2023, tại Ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quý, với diện tích 4 ha. Kết quả 

ruộng mô hình có lợi nhuận cao hơn so với đối chứng là 1.369.000 đồng/ha. Qua 

thực hiện mô hình tạo điều kiện cho nông dân trong và ngoài mô hình nắm được 

qui trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý đồng 

ruộng, áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, góp phần hạn chế ô nhiễm môi 

trường, giảm dư lượng thuốc BVTV trong nông sản, an toàn sức khỏe cho người 

sản xuất và người tiêu dùng. 

                                                 
3
 HTX DVNN Phước Tiến, HTX DVNN Phước Thành, HTX DVNN Mỹ Quý, HTX Đa 

DVNN An Phong, HTX DVNN Đông Thành, HTX DVNN Mỹ Đông II, HTX DVNN Mỹ Đông III, 

HTX DVNN Thắng Lợi, HTXNN Mỹ An, HTXNN Phú Điền, HTXNN Thanh Mỹ, HTXNN Hưng 

Thạnh, HTX DVNN Trường Xuân, HTX DVNN Láng Biển, HTX DVNN Tân Kiều, HTX DVNN 

Thạnh Lợi, HTX DVNN Đốc Binh Kiều, HTX Trường Phát, HTX NN Lộc Phát, HTX đa dịch vụ An 

Phát; Chi nhánh HTX Nông nghiệp- Thủy sản Long Sơn. 
4
 HTX GTVT Tháp Mười, HTX Vận tải Thủy bộ Tháp Mười. 

5
 HTX Đa DVNN An không đánh giá: Do Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc từ trần, các thành 

viên HĐQT còn lại không tiếp tục hoạt động, đang làm thủ tục giai đọan 1 xin chấm dứt hoạt động 

kinh doanh, chuyển đổi loại hình hoạt động thành Tổ hợp tác. 
6
 HTX Trường Phát, HTX NN Hưng Thạnh, HTX DVNN Thắng Lợi, HTX DVNN Mỹ Đông 

III,  HTX NN Đốc Binh Kiều hoạt động đa dịch dịch hiệu quả. 



- Mặt khác, vụ Thu Đông năm 2023, Phối hợp với Chi cục PTNT tỉnh thực 

hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP tại các HTX: Thắng Lợi, Đông 

Thành, Trường Phát và Hưng Thạnh. Mô hình tổ chức tập huấn đầu vụ cho nông 

dân về 41 tiêu chí sản xuất lúa SRP và hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký sản 

xuất. Bên cạnh đó, tại HTX Thắng Lợi và HTX Đông Thành thực hiện thêm mô 

hình ngập khô xem kẽ (AWP), đặt ống 60 ống cảm biến mực nước theo dõi mực 

nước. Đến nay, mô hình đã thu hoạch xong, năng suất bình quân khoảng  6,5 

tấn/ha, lợi nhuận từ 25-30 triệu đồng/ha. 

- Thực hiện 11 lớp tọa đàm các vấn đề trong nông nghiệp tại xã và thị trấn 

có 284 nông dân tham dự. 

11. Công tác quản lý nhà nước 

Để hỗ trợ, bổ sung cho các giải pháp thực hiện Chiến lược thị trường xuất 

khẩu gạo, huyện đã ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch để phát triển ngành 

hàng lúa gạo như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án tạo dựng hình ảnh 

địa phương, Kế hoạch xúc tiến thương mại... Ngoài ra, tăng cường hoạt động 

kiểm tra hàng kém chất lượng đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp tác động trực 

tiếp vào việc sản xuất lúa, làm lũng đoạn thị trường, bảo vệ quyền lợi cho doanh 

nghiệp và người tiêu dùng. 

Cập nhật, thông tin thường xuyên kịp thời các cơ chế chính sách, các quy 

định về điều kiện nhập khẩu của các nước... thông tin đến doanh nghiệp kinh 

doanh xuất khẩu trên địa bàn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của cấp trên; sự quan 

tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, 

sự phối hợp của các ngành, các xã, thị trấn và sự đồng thuận, tích cực hưởng 

ứng của người dân nên việc thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn 

huyện thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực.  

- Sản xuất nông nghiệp của huyện từng bước phát triển theo hướng hiện 

đại, bền vững theo định hướng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, góp 

phần rất lớn vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới, đổi mới diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân nông thôn. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Sự liên kết giữa các chủ thể sản xuất và tiêu thụ chưa được chặt chẽ, 

khép kín, trong khi các yêu cầu của thị trường xuất khẩu về chất lượng, truy xuất 

nguồn gốc… ngày càng cao. 

- Liên kết tiêu thụ nông sản còn mang tính nhỏ lẻ thiếu tính bền vững. 

Nguyên nhân, do đa số các HTX chưa đáp ứng được yêu cầu của một số công 

ty, doanh nghiệp như đại diện đứng ra ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ, tổ chức 



thu gom vận chuyển nông sản; chưa chủ động trong việc mời gọi doanh nghiệp 

đến ký kết tiêu thụ; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực 

hiện liên kết tiêu thụ chưa sâu rộng. 

 III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024  

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức về ý 

nghĩa, nội dung của tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong các cấp, các ngành và 

Nhân dân và xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên 

đưa tin, bài về chủ trương tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, cũng như những 

mô hình tái cơ cấu thành công để các đơn vị học tập và vận dụng. Quá trình tái 

cơ cấu phải đặc biệt chú trọng vai trò của thị trường đối với sản xuất và tiêu thụ 

nông sản trên địa bàn.  

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác liên kết tiêu thụ với các công ty, doanh 

nghiệp. Vận động nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia liên kết, mở rộng 

qui mô với tinh thần làm ăn uy tín, đặt niềm tin lẫn nhau, sản xuất hàng hóa theo 

đơn đặt hàng của công ty, doanh nghiệp xuất khẩu. 

3. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào khu vực nông nghiệp, 

nông thôn để phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp chế 

biến dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.  

4. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, nhất là cơ giới hóa đồng bộ các khâu 

trong sản xuất lúa và các sản phẩm khác, khuyến khích đầu tư đổi mới công 

nghệ, thiết bị bảo quản sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm nâng cao giá 

trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.  

5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác. 

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin, 

công nghệ số của Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội quán. Quy hoạch vùng sản xuất 

qui mô vừa cho các ngành hàng, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ 

mới, sản xuất theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn.  

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP; 

- Lưu VT, NC (Lan). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG 

LÚA GẠO CỦA HUYỆN 

(Kèm theo Báo cáo số 7850/ BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tháp Mười) 

 

 

TT Huyện Các văn bản đã triển khai 

1  UBND huyện Tháp Mười 

Kế hoạch số 9358/KH-UBND ngày 09/9/2021 của 

UBND huyện về Quy hoạch vùng chuyên canh sản 

xuất gắn với xây dựng các ngành hàng chủ lực theo 

chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát 

triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

2  UBND huyện Tháp Mười 

Kế hoạch số 7499/KH-UBND ngày 28/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về phát triển ngành hàng 

lúa gạo đến năm 2025. 

3  UBND huyện Tháp Mười 

Kế hoạch số 510/KH-UBND ngày 18/01/2023 của 

Ủy ban nhân dân huyện về phát triển ngành hàng 

lúa gạo năm 2023. 

4  UBND huyện Tháp Mười 
Kế hoạch số 4964/KH-UBND ngày 17/8/2022 về 

sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. 

5  UBND huyện Tháp Mười 
Kế hoạch số 8734/KH-UBND ngày 29/12/2022 về 

sản xuất vụ Hè Thu năm 2023. 

6  UBND huyện Tháp Mười 
Kế hoạch số 2620/KH-UBND ngày 12/4/2023 về 

sản xuất vụ Thu Đông năm 2023. 



Phụ lục 2 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁI CƠ CẤU NGÀNH HÀNG LÚA GẠO NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số 7850/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười) 

 

 

 

Nội dung  
Đơn vị 

tính 

Năm 2022 Năm 2023 So sánh (%) 

Kế hoạch 

năm 2022 

Thực hiện 

cả năm 

Kế hoạch 

năm 2023 

Ước thực 

hiện cả năm 

So cùng 

kỳ 

So kế hoạch 

năm 2023 

I. Kết quả sản xuất               

1.1. GTSX ngành hàng 

lúa gạo (theo giá so 

sánh 2010) 

              

+ Đông Xuân Triệu đồng             

+ Hè Thu Triệu đồng             

+ Thu Đông Triệu đồng             

II. Tình hình sản xuất               
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- Diện tích đất sản xuất 

tốt hoặc tương đương 

(đất canh tác) 

Ha             

- Diện tích gieo trồng lúa 

cả năm 
Ha 100.000 106.001,61 113.837 115.770,28 109,2 101,7 

- Năng suất Tạ/ha 68,2 67,2 59,4 68,53 102,0 115,4 

- Sản lượng Tấn 682.000,00 712.330,80 683.022 793.429,1 111,4 116,2 

- Diện tích gieo trồng lúa 

vụ Đông Xuân 
Ha 37.058,10 36.007 39.000 38.723,320 107,5 99,3 

- Năng suất Tạ/ha 73,4 69,9 58 70 100,1 120,7 

- Sản lượng Tấn 272.006,50 251.688,90 226.200 271.063,24 107,7 119,8 

- Diện tích gieo trồng lúa 

vụ Hè Thu 
Ha 36.471,40 34.661,13 38.638 38.868,32 112,1 100,6 

- Năng suất Tạ/ha 69,2 70 67 72,6 103,7 108,4 

- Sản lượng Tấn 252.382 242.627,90 258.875 282.184,0 116,3 109,0 

- Diện tích gieo trồng lúa 

vụ Thu Đông 
Ha 36.021,30 35.333,48 36.199 38.178,64 108,1 105,5 

- Năng suất Tạ/ha 62 61,71 55 62,91 101,9 114,4 
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- Sản lượng Tấn 223.332 218.043 197.946 240.181,82 110,2 121,3 

- Diện tích liên kết sản 

xuất giống 
Ha             

+ Đông Xuân Ha             

+ Hè Thu Ha             

+ Thu Đông Ha             

III. Mô hình trên cây 

lúa 
      2 2   100 

- Số mô hình sản xuất 

lúa hữu cơ được triển 

khai trên địa bàn 

              

+ Đông Xuân MH             

+ Hè Thu MH             

+ Thu Đông MH             

- Diện tích đất canh tác 

lúa hữu cơ 
              

+ Đông Xuân Ha             
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+ Hè Thu Ha             

+ Thu Đông Ha             

IV. Diện tích đất phát 

triển mã số vùng trồng 

(đất canh tác) 

Ha             

V. Áp dụng cơ giới hóa               

- Làm đất Ha             

- Sạ hàng, sạ cụm Ha             

- Cấy máy Ha             

- Drone phun thuốc Ha             

- Thu hoạch Ha             

VI. Tình hình giảm 

phân bón, thuốc BVTV 
              

- Lượng phân bón hóa 

học sử dụng trong canh 

tác lúa (ước trên toàn bộ 

diện tích canh tác lúa) 

Tấn             
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+ Đông Xuân Tấn             

+ Hè Thu Tấn             

+ Thu Đông Tấn             

- Lượng thuốc BVTV sử 

dụng trong canh tác lúa 

(ước trên toàn bộ diện 

tích canh tác lúa) 

Tấn             

+ Đông Xuân Tấn             

+ Hè Thu Tấn             

+ Thu Đông Tấn             

VII. Diện tích đất  sản 

xuất lúa được tưới tiết 

kiệm nước 

    106.001,61   115.770,28 109,22   

+ Đông Xuân Ha   36.007   38.723,32 107,54   

+ Hè Thu Ha   34.661,13   38.868,32 112,14   

+ Thu Đông Ha   35.333,48   38.178,64 108,05   
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Phụ lục 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT TIÊU THỤ LÚA NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số 7850/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười) 

 

 

 

TT 
Xã, thị 

trấn 

Đơn vị liên 

kết 
Giống 

Tổng Diện 

tích sản 

xuất  

(ha) 

Kết quả liên kết sản xuất  

Tỷ lệ 

diện 

tích liên 

kết (%) 

Công ty, doanh nghiệp liên 

kết 

Ghi chú 

 Đầu vào  Đầu ra 

Vốn , 

giống, 

phân 

bón,…. 

Diện tích 

dự kiến 

thực hiện 

LKTT  

(ha) 

Diện tích 

thực 

hiện 

LKTT  

(ha) 

Sản lượng 

LKTT 

 (tấn) 

Đầu vào  Đầu ra 

1 Tân Kiều 

Cty 

Vinarice, 

Cty cổ phần 

xuất nhập 

khẩu Thuận 

Minh 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

9.890,78 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

588 588 3998,4 40,43 

Cty Vinarice, 

Cty cổ phần 

xuất nhập 

khẩu Thuận 

Minh 

Cty 

Vinarice, 

Cty cổ phần 

xuất nhập 

khẩu Thuận 

Minh 

  

2 
TT Mỹ 

An 

Cty Cổ phần 

vinarice, 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Chơn Chính 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

3.062,02 

Đầu tư 

giống, 

phân bón, 

thuốc 

BVTV 

212,7 212,7 1446,36 47,24 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời, Cty 

Chơn Chính 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời, 

Cty Chơn 

Chính 

  

3 Mỹ Hòa 

Cty Cổ phần 

vinarice, 

Cty Lộc 

Trời 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

8.222,21 
Đầu tư 

giống 
4985 4985 33898 412,27 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời 

  

4 Mỹ An 
Cty GCT 

Miền Nam 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

3.166,65 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

223,5 223,5 1519,8 47,99 
Cty GCT 

Miền Nam 

Cty GCT 

Miền Nam 
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5 Thạnh Lợi 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Hiếu Nhân,  

Đại Thành,  

Cty Thuận 

Minh, 

Thương lái 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

12.590,13 

Đầu tư, 

thuốc 

BVTV 

7242 7242 49245,6 391,14 

Cty Lộc Trời, 

Cty Hiếu 

Nhân,  Đại 

Thành,  Cty 

Thuận Minh, 

Thương lái 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Hiếu Nhân,  

Đại Thành,  

Cty Thuận 

Minh, 

Thương lái 

  

6 
Hưng 

Thạnh 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Hiếu Nhân,  

Tân Tiến 

Phúc,  

Thương lái 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

15.022,60 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

3789 3789 25765,2 171,51 

Cty Lộc Trời, 

Cty Hiếu 

Nhân,  Tân 

Tiến Phúc,  

Thương lái 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Hiếu Nhân,  

Tân Tiến 

Phúc,  

Thương lái 

  

7 
Đốc Binh 

Kiều 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Chơn Chính, 

Cty ADC 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

5.981,00 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

249,8 249,8 1698,64 28,40 

Cty Lộc Trời, 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

ADC 

Cty Lộc 

Trời, Cty 

Chơn Chính, 

Cty ADC 

  

8 Phú Điền 
Cty Chơn 

Chính 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

9.942,20 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

231 231 1570,8 15,80 
Cty Chơn 

Chính 

Cty Chơn 

Chính 
  

9 Mỹ Quí 

Cty GCT 

Miền Nam, 

Cty Lộc 

Trời, 

Thương lái 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

13.558,70 

Đầu tư 

giống, 

phân bón, 

thuốc 

BVTV 

2280 2280 15504 114,35 

Cty GCT 

Miền Nam, 

Cty Lộc Trời, 

Thương lái 

Cty GCT 

Miền Nam, 

Cty Lộc 

Trời, 

Thương lái 

  

10 Mỹ Đông 

Cty Cổ phần 

vinarice, 

Cty Lộc 

Trời 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

7.585,20 

Đầu tư 

giống, 

phân bón, 

thuốc 

BVTV 

955,8 955,8 6499,44 85,69 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời 

Cty Cổ phần 

vinarice, Cty 

Lộc Trời 

  

11 
Trường 

Xuân 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Thuận 

Minh, 

Thương Lái 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

12.983,60 

Đầu tư 

phân bón, 

thuốc bvtv  

3775 3775 25670 197,71 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Thuận Minh, 

Thương Lái 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Thuận Minh, 

Thương Lái 
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12 Láng Biển 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Vinarice 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4626 

5.198,94 
Đầu tư 

giống 
1352 1352 9193,6 176,84 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Vinarice 

Cty Chơn 

Chính, Cty 

Vinarice 

  

13 Thanh Mỹ 
Cty Giống 

Long An 

OM18, Đài 

Thơm 8, 

OM5451, 

IR 4625 

8.566,25 
Đầu tư 

giống 
120 120 816 9,53 

Cty Giống 

Long An 

Cty Giống 

Long An 
  

Tổng cộng  115.770,28  26.003,8 26.003,8 176.825,8     
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